
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC TRỒNG TRỌT  

VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

 Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025 

Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 25/2024/TT-BNNPTNT ngày 

16/12/2024 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về                 

ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 

và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam 

 

I. Căn cứ xây dựng bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân 

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; 

- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

- Quyết định số 380/QĐ-BNNMT ngày 12/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường ban hành Quy chế công tác pháp chế của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường; 

- Quyết định số 4636/QĐ-BNN-PC ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Công văn số 345/BNNMT-TTBVTV ngày 24/3/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông 

tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật; 

- Công văn số 505/TTBVTV-QLT ngày 17/3/2025 của Cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật về việc đề nghị đăng tải dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông 

tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật trên Cổng thông tin điện tử - Văn 

phòng Chính phủ và Cổng thông tin điện tử - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- Công văn số 496/TTBVTV-QLT ngày 17/3/2025 của Cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật về việc đề nghị đăng tải dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông 

tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật trên Văn phòng SPS Việt Nam; 

- Các văn bản góp ý của các Bộ, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân. 

II. Cơ quan, tổ chức, cá nhân lấy ý kiến  



 Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) đã gửi xin ý kiến: 

1. Lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

- Tiến hành lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản các cơ quan, tổ chức, cá nhân: 

Bộ Tư pháp, Bộ Tài Chính, Bộ Khoa học Công nghệ; Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam; Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; các 

Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Liên đoàn Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và các Hiệp hội liên quan đến quản lý thuốc BVTV như VIPA, 

Croplife, Hacas (Công văn số 345/BNNMT-TTBVTV ngày 24/3/2025). 

- Đến nay, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TTBVTV) đã nhận được 35 

ý kiến góp ý từ các Bộ, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân; Cục TTBVTV đã giải 

trình, tiếp thu ý kiến góp ý này (theo Bản tổng hợp đính kèm). 

2. Lấy ý kiến góp ý qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông 

tin điện tử của Bộ và SPS Việt Nam 

Theo kết quả lấy ý kiến góp ý tại Công văn số 240/VP-TTTT ngày 

23/04/2025, Cục TTBVTV nhận được 0 (không) ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, 

cá nhân qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của 

Bộ. 

Đối với văn phòng SPS Việt Nam, đến nay Cục TTBVTV không nhận được 

ý kiến góp ý từ Văn phòng SPS Việt Nam. 



BẢNG TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2024/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc             

bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam 

Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý 

và giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau: 

ĐIỀU, KHOẢN CHỦ THỂ GÓP Ý NỘI DUNG GÓP Ý 
NỘI DUNG TIẾP THU,                     

GIẢI TRÌNH 

I. CÁC BỘ, NGÀNH, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẤT TRÍ VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ 

 - Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Cơ quan thuộc Bộ: Văn phòng 

Bộ; Cục Chất lượng, Chế biến và 

Phát triển thị trường; Vụ Khoa học 

và Công nghệ 

- UBND các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc 

Ninh, Bến Tre, Cao Bằng, Hải 

Dương, Nghệ An, Quảng Trị, 

Thanh Hóa, Thái Nguyên, Khánh 

Hòa, Thái Bình, Yên Bái, Long 

An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng 

Bình, Trà Vinh 

Nhất trí với dự thảo Thông tư  

II. CÁC BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG THỐNG NHẤT VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ VÀ CÓ THÊM Ý KIẾN 

 Vụ Pháp chế Dự thảo Tờ trình cần bổ sung thêm những 

thông tin, lý do của việc thay đổi tên thương 

phẩm, tên hoạt chất; đăng ký bổ sung vào danh 

mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng. 

Đồng thời, đề nghị bổ sung vào Tờ trình những 

Tiếp thu ý kiến và giải trình: 

- Về thông tin, lý do của việc thay đổi 

tên thương phẩm, tên hoạt chất được 

thực hiện dựa trên căn cứ theo Điều 15, 

16 của Thông tư 21/2015/TT-



thông tin về kết quả họp Hội đồng tư vấn thuốc, 

cũng như biên bản Họp hội đồng tư vấn thuốc 

kèm theo hồ sơ Thông tư. 

BNNPTNT ngày 08/06/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực 

vật (BVTV). Các thông tin thay đổi đã 

được thể hiện rõ ràng tại Phụ lục I của 

Dự thảo thông tư. 

- Về kết quả họp Hội đồng tư vấn 

thuốc, nội dung kết quả họp Họp hội 

đồng tư vấn bao gồm số lượng các loại 

thuốc và đối tượng đề xuất Bộ trưởng 

cho đăng ký bổ sung vào Danh mục đã 

được thể hiện rõ tại mục IV.2 của Dự 

thảo Tờ trình. Cục TTBVTV tiếp thu 

và ghi rõ trong nội dung Tờ trình. 

Đề nghị Quý Cục rà soát, đối chiếu với Thông 

tư số 01/2024/TTBNNPTNT ngày 02/02/2024 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban 

hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng 

hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh 

mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra 

chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (cụ thể Mục 23, Mục 24 

của Phụ lục I thuốc bảo vệ thực vật được phép 

sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam) để xem 

xét, những thuốc BVTV bổ sung có phù hợp 

với mã số HS tại Thông tư số 

01/2025/TTBNNPTNT hay không? 

Tiếp thu ý kiến 

Cục TT và BVTV sẽ rà soát, đối chiếu  

với Thông tư 01/2024/TTBNNPTNT 

ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành Bảng 

mã số HS đối với danh mục hàng hóa 

thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 



Đề nghị Quý Cục quan tâm việc tổ chức truyền 

thông chính sách trong quá trình soạn thảo, ban 

hành Thông tư với nhiều hình thức phù hợp 

theo Quyết định số 434/QĐ-BNNMT ngày 

20/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường phê duyệt Kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật và truyền thông chính sách có tác 

động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

Tiếp thu ý kiến 

Ngay sau khi Thông tư được ký ban  

hành, Cục TT và BVTV sẽ phổ biến, 

giáo dục và truyền thông nội dung của 

Thông tư đến các đơn vị, tổ chức, cá 

nhân 

 Bộ Tư pháp Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh 

giá kỹ, nhận diện và phân tích đầy đủ các vướng 

mắc, bất cập, nguyên nhân của các vướng mắc, 

bất cập để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

25/2024/TT-BNNPTNT (và chỉ sửa đổi, bổ 

sung trong phạm vi thẩm quyền của Bộ trưởng), 

chỉ phối hợp giải quyết đúng vấn đề vướng mắc 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, 

người dân cũng như đảm bảo việc quản lý nhà 

nước. 

- Căn cứ Điều 48, Luật Bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật thì thuốc bảo vệ thực vật 

là loại hàng hóa kinh doanh có điều 

kiện và phải được quản lý theo danh 

mục. Hàng năm, Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 

được phép sử dụng tại Việt Nam và 

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm 

sử dụng tại Việt Nam.  

- Thông tư ban hành Danh mục là 

Thông tư được sửa đổi, bổ sung Thông 

tư số 25/2024/TT-BNNPTNT ngày 

16/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về ban 

hành hành Danh mục thuốc bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng tại Việt Nam, 

Đề nghị đánh giá tổng thể dự thảo Thông tư 

(cũng như Thông tư số 25/2024/TT-

BNNPTNT), đảm bảo không cấu thành điều 

kiện đầu tư kinh doanh, không đúng quy định 

tại Điều 7 Luật Đầu tư năm 2020 



Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm 

sử dụng tại Việt Nam. 

Thông tư này bổ sung thêm một số các 

thuốc BVTV vào Danh mục thuốc 

BVTV được phép sử dụng tại Việt 

Nam và thay đổi một số thông tin liên 

quan đến tổ chức, cá nhân trên cơ sở đề 

xuất của tổ chức, cá nhân. 

 Cục TTBVTV đã tiến hành rà soát, 

xem xét các bất cập, vướng mắc, các 

kiến nghị của các tổ chức, cá nhân; cập 

nhật những thay đổi thông tin liên quan 

đến các thuốc BVTV, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan; bổ sung các loại 

thuốc BVTV theo đề nghị của các tổ 

chức, cá nhân.  

Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát toàn 

bộ dự thảo văn bản để đảm bảo tuân thủ đúng 

và đầy đủ: (i) Quy định số 178-QĐ/TW ngày 

27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền 

lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 

công tác xây dựng pháp luật; (ii) Nghị quyết số 

110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội 

về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (yêu cầu: 

“ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành 

vi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “lợi 

ích cục bộ” trong công tác xây dựng và tổ chức 

thi hành pháp luật” - Mục 3); (iii) Nghị quyết 

Tiếp thu ý kiến 

Cục TT và BVTV sẽ tiến hành rà soát 

toàn bộ dự thảo văn bản để đảm bảo 

tuân thủ đúng và đầy đủ: Quy định số 

178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ 

Chính trị; Nghị quyết số 

110/2023/QH15 của Quốc hội; Nghị 

quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ. 



số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ 

về một số giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và 

tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình 

trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ 

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát và thể 

hiện dự thảo Thông tư về thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản theo quy định Điều 71 Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Tiếp thu ý kiến 

Cục TT và BVTV rà soát và soạn thảo 

Thông tư đúng về thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản theo quy định Điều 

71 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 

01/4/2025. 

 UBND thành phố Đà Nẵng Đề nghị Cục TTBVTV thống nhất số lượng 

tổng số thuốc bảo vệ thực vật bổ sung vào danh 

mục trong Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Danh 

mục 

Tiếp thu ý kiến 

Cục TT và BVTV rà soát và chỉnh sửa 

đúng 

Tờ trình Sở NN và MT tỉnh Đồng Nai Tại mục 1, phần II đề nghị sửa từ “cập nhập” 

thành “cập nhật” 

Tiếp thu và sửa lại Tờ trình 

Tại mục 2, phần II đề nghị sửa từ “ban hành 

hành” thành “ban hành” 

Tiếp thu và sửa lại Tờ trình 

Tên gọi của thông 

tư  

Vụ Pháp chế, UBND thành phố Đà 

Nẵng, UBND tỉnh Điện Biên 

Đề nghị sửa tên gọi của dự thảo Thông tư là 

“Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

25/2024/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục 

thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt 

Nam”. 

Tiếp thu ý kiến và sửa đổi tên gọi của 

thông tư cho phù hợp. 



Căn cứ pháp lý UBND tỉnh Điện Biên Đổi vị trí căn cứ pháp lý thứ nhất (Nghị định số 

35/2025/NĐ-CP) và thứ hai (Luật Bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13) để đảm 

bảo tính thứ tự của các cấp ban hành. 

Tiếp thu ý kiến 

UBND tỉnh Tuyên Quang Đề nghị xem xét bỏ số, ký hiệu của Luật Bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật tại căn cứ thứ hai, để 

đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư 

Tiếp thu ý kiến 

Khoản 1, Điều 1 UBND tỉnh Điện Biên Đề nghị sửa đổi “Danh sách các sản phẩm thay 

đổi thông tin liên quan đến tên thương phẩm, 

thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng 

ký, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này, 

gồm:” thành “Danh sách các sản phẩm sửa đổi 

thông tin liên quan đến tên thương phẩm, thông 

tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký, Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư này, gồm:” 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Thông 

tư, lý do:  

Căn cứ quy định tại Điều 16, Thông tư 

21/2015/TT-BNNPTN thì các sản 

phẩm thể hiện tại Phụ lục I là các sản 

phẩm thay đổi các thông tin liên quan 

đến tên công ty, chuyển nhượng sản 

phẩm. 

Điểm a và điểm c 

khoản 2 Điều 1 

UBND thành phố Hồ Chí Minh Đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát lại số lượng 

tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật đăng ký 

bổ sung tại điểm a và điểm c khoản 2 Điều 1 

của dự thảo Thông tư cho thống nhất với số 

lượng thuốc bảo vệ thực vật thương phẩm đã 

đăng ký bổ sung tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo dự thảo (thuốc trừ sâu 189 tên thương 

phẩm, thuốc trừ cỏ 60 tên thương phẩm) 

Tiếp thu ý kiến 

Cục TT và BVTV rà soát và chỉnh sửa 

đúng 

Khoản 3, Điều 1 UBND tỉnh Điện Biên Xem xét bổ sung nội dung “Bảng mã số HS 

thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm 

sử dụng tại Việt Nam thực hiện theo Mục 23, 

Tiếp thu và sửa đổi lại dự thảo Thông 

tư: 



Mục 24 của Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 

số 01/2024/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2024 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ban hành bảng mã số HS đối với 

danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập 

khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực 

nông nghiệp và phát triển nông thôn” thành 

“Danh sách các sản phẩm thay đổi thông tin, 

Danh sách các thuốc bảo vệ thực vật đăng ký 

bổ sung tại khoản 1, 2 Điều 3 áp dụng Bảng mã 

số HS thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, 

cấm sử dụng tại Việt Nam thực hiện theo Mục 

23, Mục 24 của Phụ lục I ban hành kèm Thông 

tư số 01/2024/TTBNNPTNT ngày 02/02/2024 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ban hành bảng mã số HS đối với 

danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập 

khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực 

nông nghiệp và phát triển nông thôn.” 

“3. Bảng mã số HS các thuốc bảo vệ 

thực vật quy định tại Khoản 1, Khoản 

2 Điều này được thực hiện theo Mục 

23, Mục 24 của Phụ lục I ban hành kèm 

Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT 

ngày 02/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Ban hành bảng mã số HS đối với 

danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn và danh mục 

hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra 

chuyên ngành trong lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn” 

 

Khoản 3, Điều 1 UBND Thành phố Hải Phòng Đề nghị xem xét bỏ Khoản 3, Điều 1 tại dự thảo 

Thông tư “Bảng mã số HS thuốc bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt 

Nam thực hiện theo Mục 23, Mục 24 của Phụ 

lục I ban hành kèm Thông tư số 

Đề nghị giữ nguyên, lý do: 

Tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Thông tư này là các thuốc BVTV 

mới được bổ sung vào Danh mục thuốc 

BVTV được phép sử dụng tại Việt 



01/2024/TTBNNPTNT ngày 02/02/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn…” vì nội dung này không sửa đổi, bổ sung 

so với Thông tư số 25/2024/TTBNNPTNT 

ngày 16/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành 

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 

dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam 

Nam hoặc thay đổi các thông tin liên 

quan, do vậy, các thuốc BVTV này 

cũng phải thực hiện theo các  Mục 23, 

Mục 24 của Phụ lục I ban hành kèm 

Thông tư số 01/2024/TTBNNPTNT 

Khoản 1, Điều 3 UBND các tỉnh, thành phố: Đà 

Nẵng, Điện Biên, Hà Giang, thành 

phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, 

Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương 

Đề nghị điều chỉnh cụm từ “Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương” thành “Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương” 

Tiếp thu ý kiến và sửa đổi lại dự thảo 

Thông tư cho phù hợp 

Điều 2, Điều 3 UBND tỉnh Điện Biên Điều 2, Điều 3 đề nghị xây dựng thành 01 Điều 

và sửa tên Điều như sau để phù hợp với quy 

định tại Điều 63 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP 

ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật “Điều khoản thi hành” 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Thông 

tư, lý do:  

- Dự thảo thông tư đã tuân thủ đúng 

theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng 

dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật “Điều khoản thi 

hành” với bố cục rõ ràng, đầy đủ các 

thành phần, đánh số các điều trong văn 

bản đúng quy định và mỗi điểm trong 

bố cục chỉ thể hiện một ý. 



- Nội dung của Điều 2 về hiệu lực thi 

hành của Thông tư hoàn toàn không 

trùng lặp với Điều 3 về các đơn vị có 

trách nhiệm thi hành Thông tư này.  

Nơi nhận UBND tỉnh Điện Biên Đề nghị sửa cơ quan nhận văn bản “Cục Kiểm 

tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp” thành “Cục 

Kiểm tra văn bản và quản lý xử lý vi phạm hành 

chính - Bộ Tư pháp” để phù hợp với quy định 

của Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 

26/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 

Tiếp thu ý kiến và sửa đổi lại dự thảo 

Thông tư 

UBND các tỉnh, thành phố: Đà 

Nẵng, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên 

Quang, Thanh Hóa, Hải Phòng, 

Thái Bình, Đồng Nai, Thái Bình, 

Bình Dương 

Đề nghị điều chỉnh cụm từ “Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương” thành “Sở Nông nghiệp và 

Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương” 

Tiếp thu ý kiến và sửa đổi lại dự thảo 

Thông tư 

Mục khác UBND Thành phố Hải Phòng Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo 

định hướng, có lộ trình xem xét loại bỏ hoạt 

chất Chlorpyrifos methyl 

Tiếp thu và giải trình: 

Cục TTBVTV tiếp tục thu thập các 

bằng chứng ảnh hưởng của hoạt chất 

Chlorpyrifos methyl đến sức khỏe con 

người, vật nuôi, hệ sinh thái và môi 

trường, trên cơ sở có đầy đủ bằng 

chứng khoa học, Cục TTBVTV đề xuất 

Bộ NNMT loại ra hoạt chất này ra khỏi 

Danh mục thuốc BVTV được phép sử 

dụng tại Việt Nam. 

Phụ lục I UBND tỉnh Điện Biên Đề nghị bỏ cột “Nội dung đã được quy định tại 

Thông tư số 25/2024/TT-BNNPTNT”, nội 

Cần quy định cụ thể để các địa phương 

thuận tiện trong quá trình thực thi 



dung này chỉ cần đưa trong dự thảo Tờ trình để 

làm cơ sở xem xét, ban hành Thông tư. 

Phụ lục II UBND tỉnh Lào Cai Đề nghị Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem 

xét, bổ sung sớm một số chủng loại thuốc 

BVTV đặc biệt nhóm thuốc BVTV sinh học sử 

dụng trên cây quế, cây dứa, cây chuối và dược 

liệu để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của người 

nông dân tại các vùng sản xuất thâm canh hàng 

hóa. 

Tiếp thu và giải trình: 

- Đối với các sinh vậy gây hại trên một 

số cây trồng hiện chưa có thuốc hoặc ít 

thuốc đăng ký trong Danh mục, Cục 

TTBVTV đã có văn bản chỉ đạo, 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

đăng ký đặc biệt là các cây trồng có giá 

trị xuất khẩu. 

- Hiện Cục TTBVTV đã tiếp nhận các 

hồ sơ đề nghị đăng ký sử dụng trên một 

số loại cây trồng này. Để đề xuất Bộ 

NNMT đưa vào Danh mục thuốc bảo 

vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt 

Nam, các sản phẩm này phải thực hiện 

đầy đủ quy trình đăng ký và đảm bảo 

đáp ứng quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh An Giang Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem 

xét, bổ sung thông tin về “thời gian cách ly” của 

từng loại thuốc vào Danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật được phép sử dụng (tại phụ lục II) , qua 

đó giúp ngành chức năng thực hiện tốt công tác 

truyên truyền, giúp chủ thể tham gia sản xuất 

có nghiên cứu, lựa chọn nhóm thuốc, loại thuốc 

phù hợp để phòng trừ dịch hại, đáp ứng yêu cầu 

của thị trường trong nước, xuất khẩu. 

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Thông 

tư, lý do:  

- Theo điều 71, Thông tư 21/2015/TT-

BNNPTNT: một trong các nội dung 

yêu cầu phải có trên nhãn thuốc là 

thông tin về thời gian cách ly của 

thuốc. 

- Theo quy định tại điều 67, Thông tư 

21/2015/TT-BNNPTNT: các nội dung 

ghi trên nhãn phải đúng với Giấy 



chứng nhận đăng ký thuốc BVTV đã 

được cấp. Thông tin về thời gian cách 

ly của các loại thuốc trong Danh mục 

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 

phép sử dụng tại Việt Nam đã được ghi 

đầy đủ trên Giấy chứng nhận đăng ký 

thuốc BVTV của từng sản phẩm.  

UBND tỉnh Hậu Giang Đề xuất Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu bổ 

sung thêm các hoạt chất thuốc trừ ốc mới an 

toàn hơn cho môi trường và loại bỏ hoạt chất 

Niclosamide khỏi danh mục trong thời gian tới 

do thuốc trừ ốc chứa Niclosamide gây chết cá 

con, cá nhỏ trên ruộng, có khả năng làm giảm 

nguồn lợi thủy sản.  

Tiếp thu và giải trình: 

Cục TTBVTV sẽ tiếp tục thu thập các 

bằng chứng ảnh hưởng của hoạt chất 

Niclosamide đến hệ sinh thái và môi 

trường nước, trên cơ sở có đầy đủ bằng 

chứng khoa học, Cục TTBVTV đề xuất 

Bộ NNMT loại ra hoạt chất này ra khỏi 

Danh mục thuốc BVTV được phép sử 

dụng tại Việt Nam. 

 

 

 


